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MSSV LỚP MAMH TÊN MÔN HỌC ðIỂM HỌC KỲ

LT31100002 Nguyễn Quang Hoàng Anh L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100002 Nguyễn Quang Hoàng Anh L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100002 Nguyễn Quang Hoàng Anh L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100002 Nguyễn Quang Hoàng Anh L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100003 Trần Ngọc ẩn L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100003 Trần Ngọc ẩn L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100003 Trần Ngọc ẩn L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100003 Trần Ngọc ẩn L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100007 Lại Văn Biển L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100007 Lại Văn Biển L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100007 Lại Văn Biển L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100007 Lại Văn Biển L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100010 Phạm Gia C­ờng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31100010 Phạm Gia C­ờng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100010 Phạm Gia C­ờng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100010 Phạm Gia C­ờng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100014 Nguyễn Việt Danh L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100014 Nguyễn Việt Danh L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100014 Nguyễn Việt Danh L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31100014 Nguyễn Việt Danh L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100021 Lê Thanh Du L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100021 Lê Thanh Du L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100021 Lê Thanh Du L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31100021 Lê Thanh Du L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100017 Lữ Quốc Dũng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100017 Lữ Quốc Dũng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100017 Lữ Quốc Dũng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100017 Lữ Quốc Dũng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100019 Nguyễn Văn Dũng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100019 Nguyễn Văn Dũng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100019 Nguyễn Văn Dũng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100019 Nguyễn Văn Dũng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100020 Phạm Tiến Dũng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100020 Phạm Tiến Dũng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100020 Phạm Tiến Dũng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100020 Phạm Tiến Dũng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100013 Nguyễn Lê D­¬ng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100013 Nguyễn Lê D­¬ng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100013 Nguyễn Lê D­¬ng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100013 Nguyễn Lê D­¬ng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT30900016 D­¬ng Thành D­ỡng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900016 D­¬ng Thành D­ỡng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT30900016 D­¬ng Thành D­ỡng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT30900016 D­¬ng Thành D­ỡng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100027 Nguyễn Văn ðang L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31100027 Nguyễn Văn ðang L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1
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LT31100027 Nguyễn Văn ðang L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100027 Nguyễn Văn ðang L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100025 Phan Huỳnh ðạt L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100025 Phan Huỳnh ðạt L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100025 Phan Huỳnh ðạt L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100025 Phan Huỳnh ðạt L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100028 Nguyễn Sỹ ðức L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100028 Nguyễn Sỹ ðức L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100028 Nguyễn Sỹ ðức L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100028 Nguyễn Sỹ ðức L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100033 Nguyễn Minh Hải L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100033 Nguyễn Minh Hải L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100033 Nguyễn Minh Hải L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100033 Nguyễn Minh Hải L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31100041 Trần Thế Hiển L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100041 Trần Thế Hiển L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100041 Trần Thế Hiển L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100041 Trần Thế Hiển L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100047 Bùi L­¬ng Hòa L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31100047 Bùi L­¬ng Hòa L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100047 Bùi L­¬ng Hòa L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100047 Bùi L­¬ng Hòa L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100036 Hán Huy Hùng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31100036 Hán Huy Hùng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100036 Hán Huy Hùng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31100036 Hán Huy Hùng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100039 Trần Thanh Hùng L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100039 Trần Thanh Hùng L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100039 Trần Thanh Hùng L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100039 Trần Thanh Hùng L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100058 ðào Xuân Kế L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100058 ðào Xuân Kế L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100058 ðào Xuân Kế L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100058 ðào Xuân Kế L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100049 Huỳnh Mạnh Khải L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100049 Huỳnh Mạnh Khải L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100049 Huỳnh Mạnh Khải L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100049 Huỳnh Mạnh Khải L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100050 Lê Trần Khải L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100050 Lê Trần Khải L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31100050 Lê Trần Khải L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31100050 Lê Trần Khải L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100054 Ngô Tr­ờng Khang L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100054 Ngô Tr­ờng Khang L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100054 Ngô Tr­ờng Khang L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100054 Ngô Tr­ờng Khang L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2
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LT31100048 Nguyễn Hữu Khâm L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31100048 Nguyễn Hữu Khâm L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100048 Nguyễn Hữu Khâm L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100048 Nguyễn Hữu Khâm L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100059 Nguyễn Tiến Lâm L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100059 Nguyễn Tiến Lâm L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100059 Nguyễn Tiến Lâm L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100059 Nguyễn Tiến Lâm L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31100060 Trần Lý Nhật Lâm L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100060 Trần Lý Nhật Lâm L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100060 Trần Lý Nhật Lâm L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100060 Trần Lý Nhật Lâm L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100061 Võ Ngô Quốc Lộc L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100061 Võ Ngô Quốc Lộc L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100061 Võ Ngô Quốc Lộc L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100061 Võ Ngô Quốc Lộc L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT30900073 Lê Nguyễn Ph­ớc Nguyện L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT30900073 Lê Nguyễn Ph­ớc Nguyện L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT30900073 Lê Nguyễn Ph­ớc Nguyện L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT30900073 Lê Nguyễn Ph­ớc Nguyện L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT30900074 D­¬ng Thành Nhân L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT30900074 D­¬ng Thành Nhân L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT30900074 D­¬ng Thành Nhân L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT30900074 D­¬ng Thành Nhân L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100071 Phạm Duy Nhân L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100071 Phạm Duy Nhân L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100071 Phạm Duy Nhân L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100071 Phạm Duy Nhân L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100072 Hỷ Phu Nhì L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100072 Hỷ Phu Nhì L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100072 Hỷ Phu Nhì L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100072 Hỷ Phu Nhì L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100077 Võ Tấn Nhứt L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31100077 Võ Tấn Nhứt L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100077 Võ Tấn Nhứt L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31100077 Võ Tấn Nhứt L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31100078 Nguyễn Tấn Ninh L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100078 Nguyễn Tấn Ninh L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100078 Nguyễn Tấn Ninh L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100078 Nguyễn Tấn Ninh L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100083 Nguyễn Thanh Phong L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31100083 Nguyễn Thanh Phong L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100083 Nguyễn Thanh Phong L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100083 Nguyễn Thanh Phong L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100087 Bùi Xuân Quang L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1
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LT31100087 Bùi Xuân Quang L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100087 Bùi Xuân Quang L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100087 Bùi Xuân Quang L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100092 Nguyễn Văn Tâm L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100092 Nguyễn Văn Tâm L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100092 Nguyễn Văn Tâm L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100092 Nguyễn Văn Tâm L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100094 Trần Văn Tân L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100094 Trần Văn Tân L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100094 Trần Văn Tân L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100094 Trần Văn Tân L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100103 Tr­¬ng Văn Thi L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100103 Tr­¬ng Văn Thi L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100103 Tr­¬ng Văn Thi L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100103 Tr­¬ng Văn Thi L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100115 ðặng Quang Trình L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100115 ðặng Quang Trình L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100115 ðặng Quang Trình L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100115 ðặng Quang Trình L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100122 Phan Thanh Trung L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100122 Phan Thanh Trung L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100122 Phan Thanh Trung L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100122 Phan Thanh Trung L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100117 Nguyễn Minh Trực L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100117 Nguyễn Minh Trực L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100117 Nguyễn Minh Trực L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100117 Nguyễn Minh Trực L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100126 Lê Quang Tuấn L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100126 Lê Quang Tuấn L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100126 Lê Quang Tuấn L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100126 Lê Quang Tuấn L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100128 Trần Anh Tuấn L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100128 Trần Anh Tuấn L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100128 Trần Anh Tuấn L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100128 Trần Anh Tuấn L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31100090 Nguyễn Ph­ớc T­¬i L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100090 Nguyễn Ph­ớc T­¬i L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100090 Nguyễn Ph­ớc T­¬i L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100090 Nguyễn Ph­ớc T­¬i L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100135 D­¬ng Lê Văn L11_DDT01 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100135 D­¬ng Lê Văn L11_DDT01 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100135 D­¬ng Lê Văn L11_DDT01 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100135 D­¬ng Lê Văn L11_DDT01 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100001 Phan Nguyễn Hoàng An L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100001 Phan Nguyễn Hoàng An L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100001 Phan Nguyễn Hoàng An L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2
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LT31100001 Phan Nguyễn Hoàng An L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100004 Lê Nhật Bằng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31100004 Lê Nhật Bằng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31100004 Lê Nhật Bằng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100004 Lê Nhật Bằng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31100006 Tr­¬ng Thái Bình L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31100006 Tr­¬ng Thái Bình L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100006 Tr­¬ng Thái Bình L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 3.0 2

LT31100006 Tr­¬ng Thái Bình L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31100011 Lê Nguyên Ch­¬ng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100011 Lê Nguyên Ch­¬ng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100011 Lê Nguyên Ch­¬ng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100011 Lê Nguyên Ch­¬ng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100008 Nguyễn ðức Công L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100008 Nguyễn ðức Công L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100008 Nguyễn ðức Công L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100008 Nguyễn ðức Công L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100016 ðào Công Dũng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100016 ðào Công Dũng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100016 ðào Công Dũng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100016 ðào Công Dũng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100024 Lê Văn ðạm L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100024 Lê Văn ðạm L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100024 Lê Văn ðạm L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100024 Lê Văn ðạm L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100029 Nguyễn Tr­ờng Giang L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100029 Nguyễn Tr­ờng Giang L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100029 Nguyễn Tr­ờng Giang L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100029 Nguyễn Tr­ờng Giang L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100034 Hồ Văn Hạnh L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100034 Hồ Văn Hạnh L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100034 Hồ Văn Hạnh L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100034 Hồ Văn Hạnh L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100042 Nguyễn Hữu Hiệp L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31100042 Nguyễn Hữu Hiệp L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100042 Nguyễn Hữu Hiệp L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100042 Nguyễn Hữu Hiệp L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100044 Trần Thái Hiếu L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31100044 Trần Thái Hiếu L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100044 Trần Thái Hiếu L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100044 Trần Thái Hiếu L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31100045 Nguyễn Công Hoàng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100045 Nguyễn Công Hoàng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 4.0 1

LT31100045 Nguyễn Công Hoàng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100045 Nguyễn Công Hoàng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2
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LT31100040 Trần Tuấn Hùng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100040 Trần Tuấn Hùng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100040 Trần Tuấn Hùng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100040 Trần Tuấn Hùng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100031 Hà Xuân H­ng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100031 Hà Xuân H­ng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100031 Hà Xuân H­ng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100031 Hà Xuân H­ng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100051 Nguyễn ðình Khải L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100051 Nguyễn ðình Khải L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100051 Nguyễn ðình Khải L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100051 Nguyễn ðình Khải L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31100055 Nguyễn Minh Khang L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100055 Nguyễn Minh Khang L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100055 Nguyễn Minh Khang L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100055 Nguyễn Minh Khang L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100056 Trịnh Minh Khang L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100056 Trịnh Minh Khang L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100056 Trịnh Minh Khang L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100056 Trịnh Minh Khang L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100053 Huỳnh Thu Song Khánh L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100053 Huỳnh Thu Song Khánh L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100053 Huỳnh Thu Song Khánh L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100053 Huỳnh Thu Song Khánh L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100068 Trần Thanh Nghĩa L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100068 Trần Thanh Nghĩa L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100068 Trần Thanh Nghĩa L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100068 Trần Thanh Nghĩa L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100069 Hồ Duy Nhân L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31100069 Hồ Duy Nhân L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100069 Hồ Duy Nhân L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100069 Hồ Duy Nhân L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100073 Lê Hải Nhi L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100073 Lê Hải Nhi L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100073 Lê Hải Nhi L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100073 Lê Hải Nhi L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100074 Trần Thanh Nhuần L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100074 Trần Thanh Nhuần L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100074 Trần Thanh Nhuần L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100074 Trần Thanh Nhuần L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100075 ðỗ Quang Nhựt L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100075 ðỗ Quang Nhựt L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100075 ðỗ Quang Nhựt L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100075 ðỗ Quang Nhựt L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 3.0 2

LT31100076 Nguyễn Minh Nhựt L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31100076 Nguyễn Minh Nhựt L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1
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LT31100076 Nguyễn Minh Nhựt L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100076 Nguyễn Minh Nhựt L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100085 Nguyễn Văn Phong L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100085 Nguyễn Văn Phong L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31100085 Nguyễn Văn Phong L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100085 Nguyễn Văn Phong L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100086 Tr­¬ng Quốc Phong L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31100086 Tr­¬ng Quốc Phong L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100086 Tr­¬ng Quốc Phong L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100086 Tr­¬ng Quốc Phong L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2

LT31100079 Cao Văn Phú L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100079 Cao Văn Phú L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100079 Cao Văn Phú L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100079 Cao Văn Phú L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100088 Vũ Thanh Quyền L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100088 Vũ Thanh Quyền L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100088 Vũ Thanh Quyền L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100088 Vũ Thanh Quyền L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100089 Nguyễn Hữu S¬n L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100089 Nguyễn Hữu S¬n L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100089 Nguyễn Hữu S¬n L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100089 Nguyễn Hữu S¬n L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100095 Nguyễn Quốc Tài L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100095 Nguyễn Quốc Tài L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100095 Nguyễn Quốc Tài L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100095 Nguyễn Quốc Tài L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100091 Nguyễn Chí Tâm L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31100091 Nguyễn Chí Tâm L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100091 Nguyễn Chí Tâm L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100091 Nguyễn Chí Tâm L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31100093 ðinh Minh Tân L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100093 ðinh Minh Tân L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100093 ðinh Minh Tân L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100093 ðinh Minh Tân L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100101 Tr­¬ng Hà Thạnh L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100101 Tr­¬ng Hà Thạnh L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100101 Tr­¬ng Hà Thạnh L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31100101 Tr­¬ng Hà Thạnh L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100104 Huỳnh Minh Thiện L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 5.0 1

LT31100104 Huỳnh Minh Thiện L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100104 Huỳnh Minh Thiện L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31100104 Huỳnh Minh Thiện L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100130 Phạm Văn Tính L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 0.0 1

LT31100130 Phạm Văn Tính L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31100130 Phạm Văn Tính L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 0.0 2

LT31100130 Phạm Văn Tính L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 0.0 2
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LT31100114 Nguyễn Thanh Trà L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31100114 Nguyễn Thanh Trà L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100114 Nguyễn Thanh Trà L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 6.0 2

LT31100114 Nguyễn Thanh Trà L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100123 Võ Trọng Trí L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 8.0 1

LT31100123 Võ Trọng Trí L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100123 Võ Trọng Trí L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100123 Võ Trọng Trí L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100120 Nguyễn Hữu Trung L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100120 Nguyễn Hữu Trung L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 7.0 1

LT31100120 Nguyễn Hữu Trung L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100120 Nguyễn Hữu Trung L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100124 Phạm ðình Tuân L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100124 Phạm ðình Tuân L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100124 Phạm ðình Tuân L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100124 Phạm ðình Tuân L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 6.0 2

LT31100136 Trần Anh Văn L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 6.0 1

LT31100136 Trần Anh Văn L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100136 Trần Anh Văn L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100136 Trần Anh Văn L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2

LT31100140 Nguyễn Ngọc Việt L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 4.0 1

LT31100140 Nguyễn Ngọc Việt L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 0.0 1

LT31100140 Nguyễn Ngọc Việt L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 7.0 2

LT31100140 Nguyễn Ngọc Việt L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 4.0 2

LT31100138 Phùng Quang Vinh L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 3.0 1

LT31100138 Phùng Quang Vinh L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 6.0 1

LT31100138 Phùng Quang Vinh L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 8.0 2

LT31100138 Phùng Quang Vinh L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 7.0 2

LT31100144 Hồ Nguyễn Vĩnh L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31100144 Hồ Nguyễn Vĩnh L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 8.0 1

LT31100144 Hồ Nguyễn Vĩnh L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 9.0 2

LT31100144 Hồ Nguyễn Vĩnh L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 9.0 2

LT31100142 Phạm Thế Vũ L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 9.0 1

LT31100142 Phạm Thế Vũ L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 5.0 1

LT31100142 Phạm Thế Vũ L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100142 Phạm Thế Vũ L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 5.0 2

LT31100134 Nguyễn Khắc V­ợng L11_DDT02 4DDDI00005 TH Tin học chuyên ngành 7.0 1

LT31100134 Nguyễn Khắc V­ợng L11_DDT02 4DDDI00006 TN PLC 9.0 1

LT31100134 Nguyễn Khắc V­ợng L11_DDT02 4DDDI00013 ðồ án ðiện - ðiện tử 5.0 2

LT31100134 Nguyễn Khắc V­ợng L11_DDT02 4DDVT00004 TN Vi ñiều khiển 8.0 2
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